BÀI 46: CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN
I.  CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH TINH VÀ SINH TRỨNG

1.Cơ chế điều hòa sinh tinh: 

Sơ đồ cuối bài

2.Cơ chế điều hòa sinh trứng :

-GnRH ,FSH ,LH điều hòa sinh tinh và sinh trứng 

-Khi nồng độ testostêrôn và ơsrôgen, prôgestêrôn trong máu tăng cao thì ức chế tạo trứng và tinh trùng. Khi đó gọi là cơ chế điều hòa ngược. 

-Hoocmôn sinh dục có nồng độ biến đổi theo chu kỳ nên quá trình phát triển, chín, rụng của trứng cũng biến dổi theo chu kỳ. 

+Ví dụ  ở người chu kì  trung bình là 28 ngày , lợn là 24 ngày …

- Cơ chế điều hòa sinh tinh và sinh trứng chịu sự chi phối chủ yếu của hệ nội tiết  ngoài ra còn chịu ảnh hưởng của thần kinh và các nhân tố môi trường 

II. ẢNH  HƯỞNG CỦA THẦN KINH VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TINH VÀ SINH TRỨNG :

- Các nhân tố ảnh hưởng đến thần kinh và nội tiết: Stress, thiếu dinh dưỡng, các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, ma túy,….

→ Cách hạn chế: không dùng rượu, bia ….
Ở nam

	Hooc môn
	Nơi sản sinh
	Vai trò

	+GnRH 

+FSH

+LH

+Testôstêrôn 
	Vùng dưới đồi 

Tuyến yên 

Tuyến yên

Tế bào kẽ trong tinh hoàn  
	Kích thích tuyến yên tiết FSH và LH 

Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng

Kích thích tế bào kẽ tiết ra Testôstêrôn

Kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng 

  


Ở nữ

	Hooc môn
	Nơi sản sinh
	Vai trò

	+ GnRH

+FSH

+LH 

Ơstrôgen và prôgestêrôn
	Vùng dưới đồi 

Tuyến yên

Tuyến yên  

Thể vàng 
	Kích thích tuyến yên tiết FSH và LH 

Kích thích nang trứng phát triển và tiết ra ơstrôgen

Làm trứng chín ,rụng và tạo thể vàng 

Làm niêm mạc tử cung dày lên

 


 + Sơ đồ 1:

                                                      

Môi trường   
[image: image1.wmf]                 vùng dưới đồi                      tuyến yên                tế bào kẽ/tinh hoàn

ngoài                                                                                                                                                 

                                                                                 ↑                                     

                                                           
     In hibin  ↑                             

 ─ ─  ─ Ống sinh tinh / tinh hoàn 


                        







  Tinh trùng

+ Sơ đồ 2 :

  Môi trường ngoài                            Vùng dưới đồi              Tuyến yên


          

      









 Buồng trứng 
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 Trứng

                                                                            Nang trứng / buồng trứng


                








Thể vàng


                                                                                             Ơstrôgen

`





            
 Prôgestêrôn


           









   Tử cung

BÀI 47:  ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI
I. ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT.

1. Các biện pháp làm thay đổi số con.

2. Các biện pháp điều khiển giới tính.

	Tên biện pháp tăng sinh sản ở ĐV
	Tác dụng

	Biện pháp làm thay đổi số con
	Sử dụng hoocmon hoặc chất kích thích tổng hợp
	Kích thích trứng chín hàng loạt, rụng nhiều trứng. Sử dụng trứng để thụ tinh nhân tạo

	
	Thay đổi yếu tố môi trường
	Tăng số trứng/ngày.

	
	Nuôi cấy phôi 
	-Tăng nhanh số lượng các động vật quý hiếm (động vật đơn thai)

- Giải quyết được các vấn đề sinh sản ở một số phụ nữ vô sinh

	
	Thụ tinh nhân tạo
	-Tăng hiệu quả thụ tinh.

-Sử dụng hiệu quả các con đực tốt

	Biện pháp điều khiển giới tính
	Sử dụng hoocmon
	- Điều khiển giới tính một số loài theo yêu cầu sản xuất

	
	Tách tinh trùng
	Chọn tinh trùng mang NST giới tính X hoặc Y để thụ tinh với trứng

	
	Chiếu tia tử ngoại
	Điều khiển giới tính vật nuôi theo ý muốn

	
	Thay đổi chế độ ăn
	Điều khiển giới tính vật nuôi theo ý muốn

	
	Xác định sớm giới tính ở giai đoạn phôi
	Giúp phát hiện sớm giới tính ở vật nuôi để giữ lại hay loại bỏ


II. SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI.

1.Khái niệm

SĐCKH là điều chỉnh về số con, thời điểm sinh con và khoảng cách sinh con cho phù hợp với việc nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.

2. Các biện pháp tránh thai:

-Tính ngày rụng trứng

-Dùng bao cao su

-Thuốc tránh thai

-Đặt vòng

-Triệt sản 

-Xuất tinh ngoài âm đạo...
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